
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 49, tổ 10, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ DU HỌC TOÀN THẮNG

0108022129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 
VÀ DU HỌC TOÀN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN THANG EXPORT OF LABOR AND 
STUDY ABROAD JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973030098
Email: xkld&duhoctoanthang@gmail.c

om.vn

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học; Tư vấn giáo dục

8560(Chính)

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng

5629

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Đại lý du lịch 7911

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư)

8559

8. Giáo dục nghề nghiệp 8532

9. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Xuất khẩu lao động

7830

10. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

11. Hoạt động bảo vệ cá nhân
Chi tiết: Dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ bảo vệ

8010

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động  của các đại lý bán vé máy bay

5229

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ vàng bạc, đá quý và bán đá quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh( trừ vàng miếng).
- Mua bán đồ mỹ ký, mã não, ngọc trai

4773

16. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THƠM

Thôn Ba Thương, 
Xã Yên Minh, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

0361890005
64

2 NGUYỄN 
NGỌC ĐIỂN

Khu đô thị Tân 
Tây Đô, Xã Tân 
Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0300780022
14

3 LÊ ĐĂNG 
NAM

Xóm 7, Xã Tân 
Ninh, Huyện 
Triệu Sơn, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

172942551

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030078002214
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC ĐIỂN Nam

10/07/1978 Kinh Việt Nam

28/10/2016 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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